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Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
 (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
MÔN HỌC NGỮ VĂN - BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO LỚP 6
(Năm học 2023   - 2024)
I. Kế hoạch dạy học:
1. Phân phối chương trình:
Cả năm: 35 tuần thực dạy (4 tiết/tuần) = 140 tiết
Học kì I: 18 tuần = 72 tiết (trong đó có 4 tiết kiểm tra giữa kì và cuối kì)
Học kì II: 17 tuần = 68 tiết (trong đó có 4 tiết kiểm tra giữa kì và cuối kì)
HỌC KÌ I
	STT
	Tên bài dạy
	Kiến thức
	Tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	

1
	Bài mở đầu
(2 tiết)

	NÓI - NGHE:
Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường Trung học cơ sở.
	1
	




Tuần
1
	- SGK, SGV
- Phiếu học tập
-Tư liệu, hình ảnh về đền thờ , hội Gióng,....
	Lớp học


	
	
	ĐỌC:
Khám phá một chặng hành trình
	
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách
	2
	
	
	

	







2
	






Bài 1:
Lắng nghe lịch sử nước mình
(13 tiết)
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
- VB 1: Thánh Gióng

	3+4
	
	
	

	
	
	VB 2: Sự tích Hồ Gươm
	5+6
	


Tuần
2




	- SGK, SGV
- Phiếu học tập
-Tư liệu, hình ảnh về đền thờ , hội Gióng,....
	Lớp học


	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.

	7

	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
-Một số tranh ảnh

	

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Từ đơn, từ phức, từ láy và từ ghép.
	

8
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	

	
	
	
	9
	


Tuần

3
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học


	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Bánh chưng, bánh Giầy.
	10
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ.
	11+12
	
	
	

	
	
	Nói và nghe:
Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.
	13+14
	

Tuần
4
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	Ôn tập củng cố kiến thức bài 1
	15
	
	
	

	3
	
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
- VB 1: Sọ Dừa
	16
	
	
	

	
	Bài 2:
Miền cổ tích
(12 tiết)
	
	17
	

Tuần
5
	- SGK, SGV
- Phiếu học tập
-Một số tranh ảnh, phim cổ tích Việt Nam.
	Lớp học

	
	
	VB 2: Em bé thông minh
	18+19
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Chuyện cổ nước mình
	20
	
	
	

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ
	21
	




Tuần
6
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm


	Lớp học

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Non-bu và Heng-bu
	22
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Kể lại một truyện cổ tích
	
23+24
	
	
	

	
	
	NÓI - NGHE:
Kể lại một truyện cổ tích
	25+26
	


Tuần
7
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	Ôn tập củng cố kiến thức bài 2
	27
	
	
	

	


4
	Bài 3:
Vẻ đẹp quê hương
(16 tiết, trong đó có 3 tiết ôn tập và KTGK)
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
- VB 1: Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương.
	28
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
-Một số tranh ảnh
- Mô hình thể thơ lục bát
	

	
	
	
	
29
	


Tuần
8
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
-Một số tranh ảnh
- Mô hình thể thơ lục bát
	Lớp học

	
	
	 VB 2: Việt Nam quê hương ta
	30+31
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Về bài ca dao”Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng”.
	32
	
	
	

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản.
	33
	

Tuần
9
	Phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	34
	
	Đề cương, câu hỏi
	

	
	
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	35+36
	
	Bài KTĐG
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Hoa bìm
	37
	


Tuần
10
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
-Một số tranh ảnh

	Lớp học

	
	
	VIẾT:
- Làm một bài thơ lục bát
- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát
	38
39
40
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	

	
	
	NÓI - NGHE:
Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát
	41+ 42
	

Tuần
11
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	Ôn tập củng cố kiến thức bài 3 và trả bài giữa kì 1
	43
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	

	5
	








Bài 4:
Những trải nghiệm trong đời
(13 tiết)
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
- VB 1: Bài học đường đời đầu tiên
	44
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
-Một số tranh ảnh
- Phim Dế Mèn phiêu lưu kí(Nếu có)
	

	
	
	
	45
	

Tuần
12

	
	Lớp học.

	
	
	VB 2: Giọt sương đêm
	46+47
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
	48
	
	
	

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
	49+50
	

Tuần
13
	-Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	 Đọc mở rộng theo thể loại: Cô gió mất tên
	51
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	52
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập

	Lớp học.

	
	
	
	53
	


Tuần
14
	
	

	
	
	NÓI - NGHE:
Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	54- 55
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	

	
	
	Ôn tập củng cố kiến thức bài 4
	56
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	Bài 5:
Trò chuyện cùng thiên nhiên
(16 tiết trong đó có 5 tiết ôn tập CK, thi CK và trả bài CK)

	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
- VB 1: Lao xao ngày hè
	57+58
	


Tuần
15
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
-Một số tranh ảnh liên quan bài học(Chân dung tác giả, tranh từ SGK phóng to,...)
	Lớp học

	
	
	VB 2: Thương nhớ bầy ong
Đọc kết nối chủ điểm: Đánh thức trầu

	59+60
	
	
	

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Ẩn dụ, hoán dụ.
	61+ 62
	



Tuần
16
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
-Một số tranh ảnh

	Lớp học

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Một năm ở tiểu học
	63
	
	
	

	
	
	 
VIẾT:
Trình bày về một cảnh sinh hoạt
	64
	
	
	

	
	
	
	65
	



Tuần
17
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	NÓI - NGHE:
Trình bày về một cảnh sinh hoạt
	66
	
	
	

	
	
	Ôn tập củng cố kiến thức bài 5
	67
	
	
	

	
	
	Ôn tập cuối kì 1
	68
	
	
	

	
	
	
	69
	

Tuần
18
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Đề cương
	Lớp học

	
	
	Kiểm tra học kì 1
	70+71
	
	
	

	
	
	Trả bài kiểm tra học kì 1
	72
	
	
	



	STT
	Tên bài dạy
	Kiến thức
	Tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
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	Bài 6: Điểm tụa tinh thần 
(11 tiết)






















	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
-VB 1: Gió lạnh đầu mùa

	
73 - 74

	Tuần
19
	- GK, SGV, tranh ảnh
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm, thang đánh giá.
	Lớp học

	
	
	VB 2: Tuổi thơ tôi
	75 - 76
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Con gái của mẹ
	77
	Tuần
20
	- GK,SGV
- Phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Dấu ngoặc kép
	78
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng thể loại: Chiếc lá cuối cùng
	79
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc
	80
	
	
	

	
	
	
	81
	Tuần
21
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học


	
	
	NÓI - NGHE:
 Tóm tắt nội dung trình bày của người khác.
	82
	
	
	

	
	
	Ôn tập củng cố kiến thức bài 6
	83
	
	
	

	
	
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
- VB 1: Những cánh buồm

	84
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	Bài 7:
Gia đình thương yêu(12 tiết)

















	
	85 
	Tuần
22
	SGK,SGV
- GK,SGV
- Phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	VB 2: Mây và sóng
	86+87
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Chị sẽ gọi em bằng tên
	88
	
	
	

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Từ đa nghĩa và từ đồng âm
	89
	Tuần
23
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học


	
	
	Đọc mở rộng thể loại: Con là…
	90
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc vè một bài thơ
	91
	
	
	

	
	
	
	92
	
	
	

	
	
	NÓI - NGHE:
Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
	93-94
	Tuần
24
	- GK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	Ôn tập củng cố kiến thức bài 7
	95
	
	
	

	
	
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
VB 1: Học thầy, học bạn
	96
	
	
	

	
	
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
VB 1: Học thầy, học bạn (tt)
	97 
	Tuần
25
	- GK,SGV
- Phiếu học tập
	Lớp học
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Bài 8: Những góc nhìn cuộc sống (13 tiết, trong đó có 3 tiết ôn và thi GK)
	ĐỌC - HIỂU:
VB 2: Bàn về nhân vật Thánh Gióng
	98
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Góc nhìn
	99
	
	
	

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
Từ mượn, yếu tố Hán Việt
	100
	
	
	

	
	
	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	101
	Tuần
26
	Đề kiểm tra giữa kì II


- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm

	Lớp học

	
	
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

	102- 103
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng thể loại:
 Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

	104
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

	105-106
	Tuần
27
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	NÓI - NGHE:
Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
	107
	
	- GK,SGV
- Phiếu học tập, đề cương
	

	
	
	Ôn tập kiến thức bài 8
	108
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
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	Bài 9:
Nuôi dưỡng tâm hồn 
(12 tiết)
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
VB 1: Lẵng quả thông
	109 + 110
	Tuần
28
	- GK,SGV
- Phiếu học tập

	Lớp học 

	
	
	VB 2: Con muốn làm một cái cây
	111 + 112
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:Và tôi nhớ khói
	113
	Tuần
29
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm

	Lớp học

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản
Trả bài kiểm tra GKII
	114 + 115
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng thể loại:
Cô bé bán diêm
	116
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Kể lại một trải nghiệm của 
bản thân
	117 + 118
	Tuần
30
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	NÓI - NGHE:
Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân
	119
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiến thức bài 9
	120
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	Bài 10:
Mẹ thiên nhiên (12 tiết)
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
VB 1: Lễ cúng thần đất của người Chơ – ro 
	
121 + 122


	Tuần
31
	- GK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	ĐỌC - HIỂU:
VB 2: Trái Đất – Mẹ của muôn loài
	123 + 124
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Hai cây phong
	125
	Tuần
32
	- GK,SGV
- Phiếu học tập

	Lớp học

	
	
	TRI THỨC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Dấu phẩy; phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
	126 + 127
	
	
	

	
	
	
Đọc mở rộng thể loại:
Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ
	128
	
	
	

	
	
	VIẾT:
Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện
	129 + 130
	Tuần
33
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
- Bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	NÓI - NGHE:
Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	131
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiến thức bài 10
	132
	
	
	

	12
	  
        4 tiết

	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
	133- 134
	Tuần
34
	- Đề cương 
- Đề kiểm tra

	Lớp học

	
	
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

	135-136
	
	
	

	
	Bài 11:
Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào? (4 tiết trong đó có 1 tiết trả bài CK)
	- TRI THỨC ĐỌC HIỂU.
- Tình huống 1: Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách?

	137
	Tuần
35
	
	

	
	
	- Tình huống 2: Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với ba mẹ?
Đọc kết nối chủ điểm: Tình huống 3: Làm thế nào để thực hiện một số sản phẩm sáng tạo cho Góc truyền thông của trường?
	138 
	
	- SGK,SGV
- Phiếu học tập
- Bảng kiểm
	

	
	
	NÓI - NGHE:
Trình bày giải pháp và sản phẩm.
Ôn tập kiến thức bài 11

	 139
	
	
	

	
	
	Trả bài kiểm tra học kì II
	140
	
	
	


[bookmark: _Hlk112434822]


II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
1. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
2.  Tổ chức hoạt động giáo dục : Ngoại khóa
Chủ đề: Tổ chức các trò chơi dân gian.
- Giúp học sinh nắm được quy tắc, luật lệ của một số trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa Việt
- Học sinh chơi tốt các trò chơi, hoạt động dân gian.

	
DUYỆT CỦA BGH.  
    (Ký và ghi rõ họ tên)
	                      Hàm Cần,  ngày 30 tháng 8 năm 2023
                  DUYỆT CỦA TTCM                                                   GIÁO VIÊN BỘ MÔN
                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)



								
                     Trần Thị Tố Tâm                                                           Trần Thị Tố Tâm
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